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THÔNG BÁO 

CÁC THUỐC HẠN CHẾ CHỈ ĐỊNH THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ  

CÓ DANH MỤC TẠI BỆNH VIỆN QUAN HÓA NĂM 2021 

 

STT 
TÊN HOẠT 

CHẤT 

ĐƯỜNG 

DÙNG 
TÊN BIỆT DƯỢC GHI CHÚ 

1 

Tinh bột este hóa 

(hydroxyethyl 

starch) 

Tiêm 

truyền 
Volulyte 6% 

 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều 

trị giảm thể tích tuần hoàn do mất 

máu cấp khi sử dụng dịch truyền đơn 

thuần không cải thiện lâm sàng; điều 

trị điều trị sốt xuất huyết Dengue 

nặng theo Hướng dẫn chẩn đoán và 

điều trị sốt xuất huyết Dengue của 

Bộ Y tế. 

2 Trimetazidin Uống Vastarel MR 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị 

triệu chứng ở người bệnh đau thắt 

ngực ổn định không được kiểm soát 

đầy đủ hoặc người bệnh không dung 

nạp với các liệu pháp điều trị khác. 

3 Omeprazol 

Tiêm Lomec 20, 

Atimezon inj 

 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo 

chỉ định trong tờ hướng dẫn sử dụng 

thuốc kèm theo hồ sơ đăng ký thuốc 

đã được cấp phép hoặc hướng dẫn 

chuẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế 

hoặc chỉ định dự phòng loét dạ dày tá 

tràng, xuất huyết tiêu hóa tại dạ dày, 

tá tràng do stress ở bệnh nhân hồi sức 

tích cực 

Uống 

4 Esomeprazol Tiêm Vinxium 

5 
Pantoprazol 

 
Tiêm A.T Pantoprazol 

6 Lansoprazol tiêm Scolanzo 

7 Dexamethason Tiêm Dexamethason 

Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán 

trường hợp tiêm trong dịch kính, 

tiêm nội nhãn. 

8 

Peptid 

(Cerebrolysin 

concentrate) 

Tiêm 
Cerebrolysin 10ml 

Cerebrolysin 5ml 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% 

trong các trường hợp: 

- Đột quỵ cấp tính; 

- Sau chấn thương sọ não; 

- Sau phẫu thuật chấn thương sọ não; 

- Sau phẫu thuật thần kinh sọ não. 

9 
Đan sâm, Tam 

thất, Borneol/Băng 

phiến/Camphor. 

Uống Hộ tâm đơn 

Quỹ BHYT thanh toán trong giới hạn 

chỉ định điều trị và phòng ngừa các 

chứng rối loạn nhịp tim, đau thắt  

ngực. 
 



Quan Hóa, ngày 25 tháng 4 năm 2022 

Người lập  

 

 

 

   Nguyễn Thị Hương 

 


